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I. NHÓM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Tại Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016 quy định về trẻ em như thế nào? 

A. Trẻ em là người dưới 16 tuổi. 

B. Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. 

C. Trẻ em là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 


D. Trẻ em là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Câu 2. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình được hiểu như thế nào?
A. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

C. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm nguyện vọng với cha mẹ, các thành viên trong gia đình, dòng họ.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 3. Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển. Thuộc quyền hạn nào của trẻ em?
A. Quyền sống.                                             B. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

C. Quyền vui chơi, giải trí.                            D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.

Câu 4.  Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em. Là bổn phận của trẻ em đối với ai?
A. Bổn phận của trẻ em đối với bản thân. 

B. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình.

C. Bổn phận của trẻ em với quê hương, đất nước.

D. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.

Câu 5. Gặp hiệu lệnh “Tay giơ thẳng đứng” của người điều khiển giao thông, người tham gia giao thông ở các hướng phải đi theo phương án nào sau đây là đúng?
           A. Rẽ phải.                 B. Rẽ trái.                  C. Đi thẳng.                    D. Dừng lại.

Câu 6. Khi đi xe đạp trên đường, muốn rẽ trái,  người đi xe đạp phải đi như thế nào ?           

A.  Quan sát và rẽ trái thật nhanh khi không có  xe đi ngược chiều.

B.  Cho xe chạy chậm lại, quan sát xe, giơ tay xin đường.    

C.  Có tín hiệu rẽ trái và rẽ ngay, xe khác sẽ tránh mình.   

Câu 7. Làm gì để không bị đuối nước

a. Học bơi tại các cơ sở dạy bơi, khi đi có người lớn đi cùng.

b. Không đùa nghịch tại các ao, hồ, sông suối, vùng dòng nước xoáy, sâu khi không có người lớn.

c. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của nhà trường về phòng chống đuối nước.

d. Tất cả ý trên.

Câu 8. Khi gặp người đuối nước thì nên làm gì?

a. Hô hoán người lớn đến cứu, vừa tìm cành cây hoặc sợi dây ..ném cho người đuối nước để cùng mọi người kéo nên nếu cần.

b. Bỏ chạy, không báo cho ai hết với ai hết.

Câu 9. Giải thích ý nghĩa Điều 4 “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10. Kể tên và ý nghĩa một công trình lớn của Đội.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. NHÓM KỸ NĂNG (Đạt hoặc Chưa đạt)
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